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Hương bụt thắp thờ bụt,

Ngỗng ông lại lỡi ông.

Có tiếng không có miếng,

Bằng mặt chẳng bằng lòng.

Da nọ ấp da kia,

Lá lành đùm lá rách.

Chết trẻ càng khoe ma,

Sống lâu hơn ở sạch.

Nồi méo úp vung méo,

Gậy bà đập lưng bà.

Thịt chó chấm nước chó,

Máu gà tẩm xương gà.

Mặt rỗ tổ lá gan,

Đồng tiền liền khúc ruột.

Cả sóng ngã tay chèo,

Cháy nhà ra mặt chuột.

Của bụt thiêu cho bụt,

Con vua lại làm vua.

Voi đá chó cũng đá,

Thuyền đua lái cũng đua.

Hò voi bắn súng xậy,

Cõng rắn cắn gà nhà.

Dột từ nóc dột xuống,

Giòi trong xương giòi ra.

Đồng trên đè đồng dưới,

Cái khó bó cái khôn,

Tiền tầy uống rượu cặn,

Đũa mốc chòi mâm son.

Giở mặt như bàn tay,

Khinh người nửa con mắt.

Đánh rắn không dập đầu,

Tránh voi sợ xấu mặt,

Gậy vông phá nhà gạch,

Đất sỏi có chạch vàng.

Tốt danh hơn lành áo,

Phép vua thua lệ làng.




 


	

Tay sốt đổ tay nguội,

Chân nam đá chân chiêu.

Hết khôn dồn đến dại,

Có ít xít nên nhiều.

Cá nhớn nuốt cá bé,

Trâu buộc ghét trâu ăn.

Vắt cổ chầy ra nước,

Đánh chó đá vãi phân.

Bát máu đổi bát cơm,

Hàng thịt nguýt hàng cá.

Mất tiền tậu trâu chiêu,

Đa nhân hiếp cá quả.

Chết đuối vớ phải bọt,

Nước lã quấy nên hồ.

Già lừa đẻ ra ngựa,

Khấn trâu giả lễ bò.

Chim-chích ghẹo bồ nông,

Bìm-bịp bắt gà sống.

Đẹp cái tép kho tương,

Thề cá chê chui ống.

Uốn câu vừa miệng cá,

Lấy chỉ buộc chân voi.

Cò gỗ mổ cò thịt,

Lợn lành chữa lợn toi.

Túi vóc lẫn túi hồng,

Áo đơn lồng áo kép.

Bò đen đánh bò vàng,

Cá mè đè cá chép.

Mèo lành không ở mả,

Chó dữ mất láng riềng.

Ma cũ nạt ma mới,

Thằng chết cãi thằng khiêng.

Vuốt mặt không nể mũi,

Sẩy vai xuống cánh tay.

Múa rìu qua mắt thợ,

Đấm chuông giữa mặt thày.
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